PHỤ LỤC ;

Về giá thuê đất, mặt nước, mặt biển ngoài khu

công nghiệp đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại

thành phố Đà Nẵng
(Kèm theo Quyết định Số 25/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 3 năm 2003 của Ủy han nhân dân thành phố Đà Nẵng)

I- Đơn giá thuê đất, mặt nước, mặt biển

1- Giá đất nguyên thổ phân theo từng vùng:

1.1- Vùng đất đô thị trung tâm thành phố:

- Mức giá thuê đất nguyên thổ: 0,5 USD/m2/năm

- Bao gồm các phường và đường phố

+ Các phường: Hải Châu 1, Hải Châu 2, Thạch Thang, Thanh Bình, Thuận Phước, Bình Thuận, Hòa Thuận, Nam Dương, Phước Ninh, Bình Hiên thuộc quận Hải Châu; phường Vĩnh Trung, Chính Gián, Thạc Gián, Tân Chính, Tam Thuận thuộc quận Thanh Khê.

+ Đường phố được quy định trong Bản phân vùng dưới đây.

1.2 Vùng thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn:

1.2.1- Nhóm vùng thuộc đất đô thị: giá thuê đất tính theo đơn vị USD/m2/năm

a) Vùng đất đô thị cận trung tâm thành phố:

- Mức giá thuê đất nguyên thổ: 0,30 USD/m2/năm

- Bao gồm các phường và đường phố:

+ Các phường: Hòa Cường, Khuê Trung thuộc quận Hải Châu; phường An Khê, Thanh Lộc Đán, Xuân Hà thuộc quận Thanh Khê; phường Phước Mỹ, An Hải Đông, An Hải Tây, An Hải Bắc, Thọ Quang, Mân Thái, Nại Hiên Đông thuộc quận Sơn Trà; phường Bắc Mỹ An thuộc quận Ngũ Hành Sơn.

+ Đường phố được quy định trong Bản phân vùng dưới đây.

- Một số đường phố thuộc các phường được xếp vào vùng đất đô thị cận trung tâm thành phố, nhưng trong Bản phân vùng đã đưa vào vùng đất đô thị trung tâm thành phố (gồm các đường phố có dấu * ở phần ghi chú) giá đất nguyên thổ được quy định như sau:

+ Đất thuộc mặt tiền đường phố: Giá đất nguyên thổ tính theo giá đất của vùng đất đô thị trung tâm thành phố.

+ Đất từ vị trí 2 trở đi: Giá đất nguyên thổ tính theo giá đất của vùng đất đô thị cận trung tâm thành phố. Hệ số vị trí tương ứng với hệ số đường quy định tại vị trí 1.

b) Vùng đất đô thị ven trung tâm thành phố:
- Mức giá thuê đất nguyên thổ: 0,15 USD/m2/năm.

- Bao gồm các phường, xã:

+ Các phường, xã: Hòa Minh, Hòa Khánh, khu vực Nam Ô (mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ cầu Thủy Tú đến cầu Trắng) thuộc quận Liên Chiểu; phường Hòa Hải thuộc quận Ngũ Hành Sơn; xã Hòa Thọ, Hòa Phát thuộc huyện Hòa Vang.

+ Đất thuộc mặt tiền Quốc lộ 14B (từ dốc Hòa Cầm đến hết Hòa Khương).
+ Một số đường phố được quy định trong Bản phân vùng.

- Một số đường phố thuộc các phường được xếp vào vùng đất

đô thị ven trung tâm thành phố, nhưng trong Bản phân vùng đã đưa vào vùng đất đô thị cận trung tâm thành phố (gồm các đường phố có dấu ** ở phần ghi chú) giá đất nguyên thổ được quy định như sau: .

+ Đất thuộc mặt tiền đường phố: Giá đất nguyên thổ tính theo giá đất của vùng đất đô thị cận trung tâm thành phố.

+ Đất từ vị trí 2 trở đi: Giá đất nguyên thổ tính theo giá đất của vùng đất đô thị ven trung tâm thành phố. Hệ số vị trí tương ứng với hệ số đường quy định tại vị trí 1.

1.2.2- Nhóm vùng không phải đất đô thị: Giá đất tính theo đơn vị USD/ha/năm. Đất không phải đô thị là đất không thuộc các vùng đã quy định ở khoản 1 Mục I.

a) Đối với đất khu dân cư, đất chuyên dùng, đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất chưa sử dụng (nhưng có khả năng dùng vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối) thuộc vùng đồng bằng:

- Mức giá nguyên thổ và phân vùng:

+ Mức giá thuê đất nguyên thổ: 500 USD/ha/năm.

+ Bao gồm các xã, phường: phường Hòa Hiệp (trừ khu vực mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ cầu Thủy Tú đến cầu Trắng) thuộc quận Liên Chiểu; phường Hòa Quý thuộc quận Ngũ Hành Sơn; các xã đồng bằng: Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Châu, Hòa Xuân, Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Khương thuộc huyện Hòa Vang.

b) Xã trung du:

- Mức giá thuê đất nguyên thổ: 300 USD/ha/năm.

- Bao gồm xã Hòa Sơn.

c) Đối với đất không phải đất đô,thị, đất khu dân cư, đất chuyên dùng, (nếu có đầu tư cải tạo mới sẽ dùng được cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối) thì đơn giá thuê đất nguyên thổ được tính từ 50 USD - 300 USD/ha/năm.

1.3- Vùng có điều kiện kỉnh tế xã hội đặc biệt khó khăn:

- Mức giá thuê đất nguyên thổ: 100 USD ha/năm. ,

- Bao gồm các xã miền núi : Hòa Liên, Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Ninh.

1.4- Riêng các vùng núi đá, đồi trọc đất xấu khó dụng, nếu sử dụng cho các dự án không phải là sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ, thương mại, khai thác khoáng sản thì đơn giá đất nguyên thổ là 30 - 50 USD/ha/năm.

1.5- Trường hợp sử dụng đất cho các dự án sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản thì đơn giá thuê đất nguyên thổ được tính bằng 50% mức giá quy định ở 1.1; 1.2 và 1.3 của Mục I.

2- Đối với mặt nước, mặt biển

2.1- Mặt nước sông, hồ, vịnh:

Mức giá thuê mặt nước, sông, hồ, vịnh: 60 USD - 200 USD/ha/năm. Những công trình kiến trúc xây dựng trên mặt nước ở nội đô thị thì áp dụng đơn giá thuê như đối với đất đô thị.

2.2- Mặt biển:

Mức giá thuê mặt biển từ: 125 USD - 450 USD/km2/năm. Đối với trường hợp thuê diện tích sử dụng mặt biển không cố định thì áp dụng mức tiền thuê từ 1.250 USD - 6.000 USD/năm.

3- Cách xác định đơn giá thuê đất

3.1- Đối với đất đô thị: Đơn giá thuê đất đô thị được xác định như sau:

	Đơn giá thuê đất USD/m2/năm
	=
	Mức giá thuê đất nguyên thổ quy định cho từng vùng (USD/m2/năm)
	x
	Hệ số vị trí
	x
	Hệ số kết cấu hạ tầng
	x
	Hệ số ngành nghề


Các hệ số được xác định như sau:

3.1.1- Hệ số vị trí (địa điểm):

a) Nguyên tắc phân loại đường phố để xác định hệ số vị trí:

Các đường phố nội thành được chia thành 2 loại đường phố (đường phố loại 1 và đường phố loại 2). Trong mỗi đường phố được xác định hệ số vị trí dựa vào khả năng sinh lợi và giá đất thực tế ở mỗi vị trí của đường phố đó. Có Bản phàn vùng đính kèm.

- Đường phố loại 1: Là các đường phố chính, đầu mối giao thông trong nội thành, rất thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ du lịch, sinh hoạt có khả năng sinh lợi cao nhất, có giá đất thực tế trung bình cao nhất.

- Đường phố loại 2:Là các đường phố còn lại không phải là đường phố chính của đô thị, ít thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, sinh hoạt có khả năng sinh lợi kém hơn và giá đất thực tế trung bình thấp hơn đường phố loại 1.

b) Hệ số vị trí: có Bản phân vùng kèm theo

- Vị trí 1 hệ số từ 2,5 đến 4: Là lô đất, thửa đất (gọi chung là lô đất) có mặt tiền tiếp giáp với đường phố, đầu mối giao thông của đô thị theo Bản phân vùng đính kèm.

- Vị trí 2 hệ số từ 1,5 đến 3,0: Là lô đất không tiếp giáp với đường phố, nhưng có mặt tiền tiếp giáp với đường kiệt lớn có đủ các điều kiện: kiệt rộng từ 4,5m trở lên (tính theo mặt cắt ngang của đường kiệt) và xe ô tô tải vào đến tận nơi.

- Vị trí 3 hệ số từ 1,1 đến 2,0: Là đất mặt tiền các kiệt có 1 trong 2 điều kiện như vị trí 2 hoặc đủ 2 điều kiện: Kiệt rộng tối thiểu 2,5m (tính theo mặt cắt ngang của dường kiệt) và xe ô tô con vào đến tận nơi.

- Vị: trí 4 hệ số 1,0: Là các lô đất ở các kiệt, hẻm nhỏ không đủ các điều kiện như 3 vị trí trên.

3.1.2- Hệ số kết cấu hạ tầng:

Hệ số kết cấu hạ tầng cao nhất là 2,0 và thấp nhất là 1,0 (có Bản phân vùng đính kèm). Lô đất có kết cấu hạ tầng rất thuận lợi phải có đủ các điều kiện sau: ' ' n=

- Giao thông thuận lợi;

- Có công trình cấp điện ở gần nơi thực hiện dự án và đáp ứng được nhu cầu của dự án.

- Có hệ thống cấp nước ở gần nơi thực hiện dự án và sử dụng được nhu cầu của dự án.

Nếu thiếu một trong các điều kiện nêu trên thì xếp vào khu vực có hạ tầng thuận lợi. Nếu thiếu hai trong các điều kiện nêu trên thì xếp vào khu vực có kết cấu hạ tầng tương đối thuận lợi. Nếu thiếu cả ba điều kiện nêu trên thì xếp vào khu vực có hạ tầng khó khăn.

3.1.3- Hệ sô ngành nghề
- Nhóm 1 có hệ số là 1,5: áp dụng cho các ngành thương mại, du lịch, khách sạn, nhà hàng, cho thuê tài chính, tư vấn, môi giới, kinh doanh bất động sản (trừ kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê), tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán; 

- Nhóm 2 có hệ số 1,0: áp dụng cho các ngành nghề không thuộc các ngành nghề nói tại nhóm 1 nêu trên.

Trường hợp dự án hoạt động với nhiều ngành nghề có hệ số khác nhau, thì căn cứ vào diện tích thuê đất và đơn giá thuê đất cho từng ngành nghề để xác định đơn giá thuê đất chung. Nếu không xác định được đất sử dụng cho từng ngành nghề, thì hệ số ngành nghề tính cho diện tích thuê đất của cả dự án là hệ số ngành nghề kinh doanh chính của dự án. 

Đối với nhóm vùng đô thị thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, giá thuê đất xác định theo cách tính ở phần trên, tối đa không vượt quá các mức sau:

+ 0,5 USD/m2/năm đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất;

+ 0,75 USD/m2/năm đối với dự án đầu tư thuộc ngành thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng.

3.2-Đối với đất không phải đô thị: Đơn giá thuê đất không phải đô thị được xác định như sau:

	Đơn giá thuê đất (USD/m2/năm)
	=
	Mức giá thuê đất nguyên thổ quy định cho từng vùng (USD/m2/năm)
	x
	Hệ số vị trí
	x
	Hệ số kết cấu hạ tầng


Các hệ số được xác định như sau:

3.2.1- Hệ sô vị trí:

a) Vị trí 1 có hệ số 3: áp dụng cho lô đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với đầu mối giao thông, ven trục đường giao thông chính, tiếp giáp khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt và có khả năng sinh lợi cao nhất, có giá trị đất thực tế cao nhất;

b) Vị trí 2 có hệ số 2: áp dụng cho lô đất không thuộc vị trí 1 và 3;

c) Vị trí 3 có hệ số 1: áp dụng cho lô đất xa đường giao thông, kém thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt, có giá đất thực tế trung bình thấp nhất;

3.2.2- Hệ số kết cấu hạ tầng:

a) Hệ số 2,0: áp dụng cho lô đất có đủ các điều kiện sau:

- Giao thông thuận lợi; 

- Có công trình cấp điện ở gần nơi thực hiện dự án và đáp ứng đươc nhu cầu của dư án;

- Có hệ thống cấp nước ở gần nơi thực hiện dự án và sử dụng được nhu cầu của dự án.

b) Hệ số 1,5: áp dụng cho lô đất thiếu 1 hoặc 2 điều kiện của hệ số 2.

3.2.3- Hế số ngành nghề:Không tính hệ số ngành nghề.

II- Giá thuê đất được tính theo mức tối thiểu quy định cho từng loại đất, không tính các hệ sô đối với các dự án sau đây:

1. Dự án không sử dụng mặt đất (không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên mặt đất), nhưng sử dụng không gian trên mặt đất (trừ hoạt động hàng không), như xây dựng cầu vượt, băng tải và các trường hợp tương tự khác;

2. Các dự án khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản có sử dụng đất thường xuyên.

3. Các dự án xây dựng nhà ở cho công nhân (kể cả công nhân người nước ngoài), trưòng học, bệnh viện, cơ sở nghiên cứu khoa học và các công trình hạ tầng khác ngoài hàng rào khu công nghiệp.

II- Các trường hợp không phải nộp tiền thuê đất

- Các hoạt động khảo sát, thăm dò khoáng sản, xây dựng công trình ngầm không ảnh hưởng tới hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, cá nhân đang sử dụng; nhưng phải bồi thường thiệt hại do dự án gây ra theo quy định của Luật khoáng sản;

- Hoạt động khai thác khoáng sản trong lòng đất không sử dụng mặt đất; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thưòng theo quy định của Luật khoáng sản;

III- Điều chỉnh giá thuê đất

Giá thuê đất cho mỗi dự án được ổn định ít nhất 5 năm. Khi điều chỉnh tăng thì mức tăng không vượt quá 15% của mức quy định lần trước. Nếu dự án thuê đất chưa đủ 5 năm (kể từ thời điểm xác định giá thuê đất lần trước) thì vẫn áp dụng giá thuê đất hiện tại đến khi đủ 5 năm mới tính lại theo giá mới.

Việc điều chỉnh tăng giá thuê đất không áp dụng cho các trường hợp:

1. Trả một lần ngay từ đầu cho suốt thời hạn hoạt động của dự án, mà tại thòi điểm điều chỉnh đã xác định xong đơn giá thuê đất và đã trả trước tiền thuê đất.

2. Trả trước tiền thuê đất một lần cho từng thời hạn nhiều năm ngay từ năm đầu của từng thời hạn thuê đất, mà trong thời hạn đó có điều chỉnh tăng tiền thuê đất.

3. Bên Việt Nam được Nhà nước cho phép sử dụng tiền thuê đất góp vốn liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài, mà tại thời điểm điều chỉnh đã xác định xong đơn giá thuê đất.

V. Tiền thuê đất đối với một sô trường hợp đặc biệt

1. Trong trường hợp lô đất có khả năng sinh lợi đặc biệt và có lợi thế thương mại, nếu thỏa thuận được với đối tác nước ngoài thì giá thuê đất có thể ấn định cao hơn mức giá thuê đất tại Phụ lục này.

2, Tổ chức, cá nhân Việt Nam được Nhà nước cho phép sử dụng tiền thuê đất góp vốn liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh với các tổ chức, cá nhân nước ngoài thì tiền thuê đất do các bên thỏa thuận, nhưng không được thấp hơn đơn giá thuê đất quy định tại Phụ lục này.
BẢN PHÂN LOẠI CÁC VÙNG CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

	STT
	Giá đất nguyên thổ và phân loại đường phố
	Hệ số vị trí
	Hệ số kết cấu hạ tầng
	Ghi chú

	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4
	Rất thuận lợi
	Thuận lợi
	Tương đối thuận lợi
	Khó khăn
	

	1
	Vùng trung tâm thành phố, mức giá thuê đất nguyên thổ 0,5 USD/m2/năm
	 

	A
	Đường phố loại 1:

	1
	Bạch Đằng
	4
	3
	2
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	2
	Trần Hưng Đạo
	4
	-
	-
	-
	2
	1,7
	1,4
	1
	*

	3
	Đào Duy Từ
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	4
	Đống Đa
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	5
	Đường 2 - 9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	* Đoạn từ Bảo tàng Chàm đến Tượng đài
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	 
	* Đoan còn lai
	3
	-
	-
	-
	2
	1,7
	1,4
	1
	*

	6
	Điên Biên Phủ
	3
	-
	-
	-
	2
	1,7
	1,4
	1
	*

	7
	Hàm Nghi
	4
	3
	2
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	8
	Hải Phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	* Đoạn Lê Lợi - Hoàng Hoa Thám
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	9
	Hùng Vương
	4
	3
	2
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	10
	Hoàng Diệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	* Đoạn ngã năm- Trưng Nữ Vương
	4
	3
	2
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	 
	* Đoan còn lai
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	11
	Hoàng Hoa Thám
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	12
	Hoàng Văn Thụ
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	13
	Lê Đình Lý
	4
	3
	2
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	14
	Lê Đình Thám
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	15
	Lê Độ
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	16
	Lê Đình Dương
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	17
	Lê Duẩn
	4
	3
	2
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	18
	Lê Hổng Phong
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	19
	Lê Lơi
	4
	3
	2
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	20
	Lý Thái Tổ
	4
	3
	2
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	21
	Ngô Gia Tự
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	* Đoạn Hải Phòng - Hùng Vương
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	22
	Nguyễn Chí Thanh
	4
	3
	2
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	23
	Nguyễn Thái Học
	4
	3
	2
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	24
	Nguyễn Thi Minh Khai
	4
	3
	2
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	25
	Nguyễn Trãi
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	26
	Nguyễn Tri Phương
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	27
	Nguyễn Văn Linh
	4
	3
	2
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	28
	Núi Thành (Trưng Nữ Vương-Duy Tân)
	3
	-
	-
	-
	2
	1,7
	1,4
	1
	*

	29
	Ông ích Khiêm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	* Đoạn Đống Đa- Hoàng Diệu
	4
	3
	2
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	 
	* Đoan còn lai
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	30
	Pasteur
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	31
	Phan Đình Phùng
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	32
	Phan Châu Trinh
	4
	3
	2
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	33
	Phan Văn Nghị
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	34
	Quang Trung
	4
	3
	2
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	35
	Tăng Bạt Hỗ
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	36
	Thái Phiên
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	37
	Trần Binh Trọng
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	38
	Trần Cao Vân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	* Đoạn từ Ông ích Khiêm - Hà Huy Tập
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	39
	Trần Hưng Đạo
	4
	3
	2
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	40
	Trần Kế Xương
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	41
	Trần Phú
	4
	3
	2
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	42
	Trần QuốcToản
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	43
	Triệu Nữ Vương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	* Đoạn Hùng Vương Hoàng Diệu
	4
	3
	2
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	44
	Trưng Nữ Vương
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	45
	Yên Báy
	3
	2
	1,5
	1
	2
	1,7
	1,4
	1
	 

	B
	Đường phố loại 2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Ba Đình
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	47
	Cách Mạng Tháng Tám
	2,75
	-
	-
	-
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	*

	48
	Cô Bắc
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	49
	Cao Thắng
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	50
	Chu Văn An
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	51
	Đặng Thai Mai
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	52
	Đỗ Quang
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	53
	Đoàn Thi Điểm
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	54
	Duy Tân
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	79
	Hà Huy Tập
	2,75
	-
	-
	-
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	*

	56
	Hải Phòng (đoan còn lại)
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	57
	Huỳnh Thúc Kháng
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	58
	Lê Lai
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	59
	Lê Quang Sung
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	60
	Lê Quý Đôn
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	61
	Lê Thánh Tôn
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	62
	Lê Văn Duyệt
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	63
	Lý Thường Kiệt
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	64
	Lý Tự Trọng
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	65
	Mac Đĩnh Chi
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	66
	Ngô Gia Tự (đoạn còn lại)
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	67
	Ngô Quyền
	2,75
	-
	-
	-
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	*

	68
	Ngũ Hành Sơn (Nguyễn Văn Thoại- Hồ Xuân Hương)
	2,5
	-
	-
	-
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	*

	69
	Nguyễn Công Trứ
	2,5
	-
	-
	-
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	*

	70
	Nguyễn Du
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	71
	Nguyễn Hoàng
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	72
	Nguyễn Văn Thoại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	*

	 
	* Đoan Ngô Quyền- T20
	2,75
	-
	-
	-
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	 
	* Đoạn T20- Nguyễn Công Trứ
	2,5
	-
	-
	-
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	73
	Nguyễn Văn Trỗi
	2,75
	-
	-
	-
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	*

	74
	Núi Thành (đoan còn lại)
	2,75
	-
	-
	-
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	*

	75
	Phạm Hồng Thái
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	76
	Pham Phú Thứ
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	77
	Phan Bôi Châu
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	78
	Phan Thanh
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	79
	Tô Ngọc Vân
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	80
	Tòn Thất Tùng
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	81
	Tống Phước Phổ
	2,75
	-
	-
	-
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	*

	82
	Thái Thi Bôi
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	83
	Thanh Sơn
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	84
	Thanh Thủy
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	85
	Tiểu La
	2,75
	-
	-
	-
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	*

	86
	Trương Chí Cương
	2,5
	-
	-
	-
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	*

	87
	Trần Cao Vân (đoạn còn lại)
	2,5
	-
	-
	-
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	*

	88
	Trần Quang Diệu
	2,75
	-
	-
	-
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	*

	89
	Trần Quý Cáp
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	90
	Trần Tống
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	91
	Trường Chinh (phía đông)
	2,75
	-
	-
	-
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	*

	92
	Triệu Nữ Vương (đọan còn lại)
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	93
	Tuệ Tĩnh
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	94
	Văn Cao
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	II
	Vùng cận trung tâm, mức giá thuê đất nguyên thổ 0,30 USD/m2/năm

	95
	Bà Huyện Thanh Quan
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	96
	Bắc Đẩu
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	97
	Bùi Thi Xuân
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	98
	Cô Giang
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	99
	Châu Thượng Vãn
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	100
	Chế Lan Viên
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	101
	Đô Thúc Tinh
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	102
	Mẹ Nhu
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	103
	Tân Hải 1, Tân Hải 2
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	104
	Đinh Tiên Hoàng
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	105
	Dương Thưởng
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	106
	Dũng Sĩ Thanh Khê
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	107
	Hà Thi Thân
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	108
	Hải Hồ
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	109
	Hải Sơn
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	110
	Hồ Xuân Hương
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	111
	Hùynh Ngọc Huệ
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	112
	Huyền Trân Công Chúa
	2,75
	-
	-
	-
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	**

	113
	Lương Thế Vinh
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	114
	Lê Đai Hành
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	115
	Lê Bá Trinh
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	116
	Lê Cơ
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	117
	Lê Hữu Trác
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	118
	Lê Trọng Tấn
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	119
	Lê Văn Hiến
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đoạn từ Hồ Xuân Hương đến hết Trung Tâm hành chính Quận Ngũ hành Sơn
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	 
	Đoạn còn lai
	2,5
	-
	 
	-
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	**

	120
	Lê Văn Thứ
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	121
	Lê Vĩnh Huy
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	122
	Ngọc Hân
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	123
	Nguyễn Duy Hiệu
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	124
	Nguyễn Lương Bằng
	2,75
	-
	-
	-
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	125
	Nguyễn Phan Vinh
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	126
	Nguyễn Tường Tộ
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,7
	1,2
	1,1
	1
	 

	127
	Nguyễn Thành Hãn
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	128
	Nguyễn Thiện Thuật
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	129
	Nguyễn Thiếp
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	130
	Nguyễn Trung Trực
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	131
	Nguyễn Văn Cừ (cầu Thủy Tú đến cầu Trắng)
	2,75
	-
	-
	 
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	**

	132
	Ông ích Đường
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	133
	Phạm Ngũ Lão
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	134
	Phó Đức Chính
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	135
	Phan Đăng Lưu
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	136
	Phan Bá Phiến
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	137
	Phan Huy Chú
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	138
	Phan Huy ích
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	139
	Phan Thành Tài
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	140
	Phan Thúc Duyên
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	141
	Phan Tứ
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	142
	Tô Hiến Thành
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	143
	Tôn Đức Thắng
	2,75
	-
	-
	-
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	**

	144
	Thanh Duyên
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	145
	Thanh Hải
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	146
	Thanh Long
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	147
	Trương Định
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	148
	Trần Khánh Dư
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	149
	Trần Nhât Duât
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	150
	Trần Quang Khải
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	151
	Trần Thị Lý (Đọan 2 đầu cầu)
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	152
	Trần Văn Dư
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	153
	Yết Kiêu
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	III
	Vùng ven thành phố, mức giá thuê đất nguyên thổ 0,15 USD/m2/năm

	154
	Âu Cơ
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	155
	Bùi Chát
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	156
	Đường 14B (từ dốc Hòa Cầm đến hết Hòa Khương, Hòa Nhơn)
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	157
	Đường K20
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	158
	Đường vào khu nhiệt điên Cầu Đỏ
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	159
	Hoàng Văn Thái
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	160
	Lạc Long Quân
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	161
	Nam Cao
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	162
	Ngô Thì Nhậm
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	163
	Nguyễn Bá Phát
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	164
	Nguyễn Chánh
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	165
	Nguyễn Khuyến
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	166
	Phạm Như Xương
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	167
	Phan Văn Đinh
	2,75
	1,75
	1,25
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	168
	Phan Xuân Thu
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	169
	Sư Van Hạnh
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	170
	Tô Hiệu
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,7
	1,4
	1,2
	1
	 

	171
	Tạ Quang Bửu
	2,5
	1,5
	1,15
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 

	172
	Trần Đại Nghĩa
	2,5
	1,5
	1,2
	1
	1,4
	1,2
	1,1
	1
	 


